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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÔ THỦ ĐỨC 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHÔ THỦ ĐỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 171/QĐ-UBND Thành phố Thủ Đức, ngày 09 tháng 01 năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật 
của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2022 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÔ THỦ ĐỨC 

Câỉì cứ Luật tỏ chúc Chỉnh quyền địa phuợỉìg ngày 19 tháng 6 ĩìăììì 
2 0 1 5 ;  '  . . .  -

Cân cứ Luật sửa đổi, bó siiĩìg một sổ điểu CŨCÌ Li/ạĩ Tỏ chức Chỉnh pkũ 
và Liiộĩ tổ chức chinh quyển địa phương ngày 22 thđhg ỉ ỉ nấm 2019; 

Căỉì cử Lỉiặĩ Baỉỉ hàỉìh răn bân quy pĩiỢỉì 1 phập luật ngay 22 thảỉỉg 6 ìĩãìĩì 
2015; 

CỞÌ1 cứ Luật sữa đổi, bỏ Siữĩg một Sổ điềtt của Luật Bũĩì hcĩỉìH vặn bản quy 
phợm pháp htâỉ ngậy ỈS tỉ lãng 6 năm 2020; 

Câ?i cữ Nghị định sổ Ỉ4/20Ỉ6/NĐ-CP ngm' 14 ĩháììg 5 hăm 2016 của 
Chinh phù quy địiìỉì chi tiết một sổ ổiểií rờ biệỉĩ pháp thi ỉìàìih Luật ban ỉìàĩìlì 
văn bãỉì quy phạm pháp ỉũật; 

cằỉì cử Ngỉìị định sổ ì 54/202 0/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 nậm 2020 cùa 
Chính phũ sữa đồi, bỏ $UỊỊg một sổ đỉẻu của Nghị định số 34/2016/NĐ-Cp 
ngay 14 tháng 5 ĩìãm 20Ỉ6 cũa Cỉìừìỉ/ phù quy định chi tiết ĨÌÌỘT .Sỡ diềụ vã 
biện pháp thỉ hành Liíâĩ baỉì hành văn bãiì qỉ ty phạm pháp Ỉỉtậí; 

Càn cừ Quyết ằịnh sổ 10/2022/ỌĐ-UBND ỉiẹày 15 iháììg 4 Thâm 2022 
cùa Uv ban ỉìỉìàỉt dân Thành pỉìổ bơn hành Oìiy chẻ vẻ kiẽm trơ, xử lý, rà 
soát, hệ TỈìốỉig hóa rem băn quy phạmphâp luật, xâỵ dựng Cơ sờ dừ ìiệu qitổc 
gia ve pháp ìỉiậĩ vã iổ chức, quảìì ỉy cộng rác viên kỉéỉìì tra. rà soát, hệ tììổììg 
hóa vân bãìì quỵ phạm pháp ỉuăt trèìì địa bàn Thờììh phổ HÒ Cỉìi Miììh; 

IỆặf dể nghị cua Trướng Pììòng Tư pháp ĩại Tờ Ệrình sổ: ỉ 3/TTr-TP 
ngàv 05 tháng 01 ììâỉìì 2023. 
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QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay công bố Danh mục văn bán quy phạm pháp Ịuật cùa ũv 
ban nhím đàn thành phổ Thủ Đức liet liiệu lực. Iigưiig hiệu lực toan bộ hoặc 
một phàn iaăm 2022 ụỉìeo Dcmỉì mục đinh kèììì). 

Điều 2 .  Quyết định này cỏ liiệu lực ké tử nsày ký. 

Điều 3. Cliánli Văn phòiio; Hội đồiis ìihân dân và ũy ban lihàn dàn 
thãiili phổ. Thủ trtìởuẹ các pliòng, ban. đom vị thuộc Uv ban nhân dàn thàiih 
phổ. Chủ tịch ửy ban nhân dãn 34 pĩiưỡiie và các cá nĨỊỗn, tổ chức có Ịiên 
quan chịu rrácii ìứiiệm rlii hành Quyết định này./. A j 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Kỳ Phùng 



DA«j|ỤC 
Văn bản quy pliạm pháp luật củaMẼpDiiii nhân dân thành phổ Thủ Đức 

liet liiệu lực, Iigưiig hiệu lực toàn bộ tliuộc Iiam 2022 

(Đính kèm Quyết định sô MX..../QĐ-ƯBND ngày.09.. tháng 01 năm 2023 cứa ủy ban nhăn ổâỉỉ thành phổ Thủ Đức) 

A. VÁN BẲN HÉT HIẸU Lực, NGƯNG HIẸU Lực TOÀN BỘ NAM 2022 

STT Tên loại vãn 
bản 

I~1 Á 1 r 1 • A 1 So, ky hiệu; ngày, 
tháng, năin ban 
hành  văn  bàu  

Tên gọi của văn bản Lý do hết Iiỉện lực, ngimg 
liiệu lực 

Ngày hết hiệu 
lực, ngưng 

hiệu lực 

L VĂN BẢN HÉT HIỆU Lực TOÀN BỌ 

1. Quyết định 11/2008/QĐ -UBND 
21/5/2008 

Quy đinh về phân cấp quản lý tài sản 
nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị 
sự nghiệp công lập. tô chức chính trị -
xã hội được ngăn sách nhà nước đảm 
bào kinh phi hoạt động trên địa bàn 
Quận 9 

BỊ bãi bo bởi Quyết định số 
01/2022/QĐ-UBND ngày 

02/12/2022 của ủy ban 
nhân dân thành phố Thủ 

Đức 

10/12/2022 

2. 
II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU Lực TOÀN BỘ 

1. Không 

2. 



B. VÁN BẢN HÉT HIỆU Lực, NGƯNG HIỆU Lực TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2022 

STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn ban 

Tên gọi của văn bân Lý do liết hiên lưc, ngưng hiêu fc m *• « c1 c • 

lực 

Ngày hết liiệu 
lực, ngirng 

hiệu lực 

L VĂN BẢN HÉT HIẸU Lực TOÀN BỘ 

VĂN BẢN DO ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2 BAN HÀNH 

1 Quyết 
định 

02/2006/QĐ -UBND 
ngày 07/7/2006 

về việc kiện toàn Ban Bồi 
thường, giải phóng mặt bằng 
Quận 2 

Bị bài bo bơi Quyết định sổ 
01/2021/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

2 Quyết 
định 

02/2008/QĐ-UBND 
ngày 17/10/2008 

Vẻ ban hành Kế hoạch triển khai 
Chương trình hành động Hội 
nhập kinh té quốc tế (giai đoạn 
2008 - 2010) ' 

Bị bài bó bởi Quyết định số 
01/2021/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

3 Quyết 
định 

01 /2009/QĐ -UBND 
ngày 19/01/2009 

về ban hành Ke hoạch chỉ đạo, 
điều hành phát triển kiiili tế - xã 
hội và ngân sách quận, Chương 
trình công tác của Uy ban nhân 
dân quặn năm 2009 

Bị bãi bó bởi Quyết định sổ 
0i/2021 /QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhản dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

Q o> 
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o 
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ƠQ 
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2 
o 
Lo 

00 



STT Têu loại 
văn bân 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bím 

Tên gọi của văn bân Lý do liết liiêu lưc, ngưng hiêu «. • • ' c1 c » 

lực 

Ngày hết liiệu 
lực, Iigirng 

lliệu lực 

4 
Quyết 
định 

02/2010/QĐ-UBND 
ngày 01/02/2010 

Quyết định về ban hành kế hoạch 
thực hiện chiến lược quốc gia 
phòng, chống tham nhiinẹ đến 
năm 2020 

BỊ bãi bó bởi Quyết đinh số 
01/2021/QĐ-UBND ngây 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

5 Chỉ thị 
03/2011/CT-UBND 

ngày 14/4/2011 

về tăng cưừng thực hiện các quy 
định cùa pháp luật vè đăng ký và 
quản lý cư trú trên địa bàn Quận 
2 

BỊ bãi bó bởi Quyết định số 
01/2021/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

6 Quyết 
định 

08/2011/QĐ-UBND 
ngày 17/8/2011 

Ban liành Quy chế tổ chức và 
hoạt động của Phòng Kỉnh tẻ 
Quận 2 

BỊ bãi bó bởi Quyết định số 
01/2021/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 cua ủy ban nhãn dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

7 Quyết 
định 

09/2011/QĐ-UBND 
ngày 23/12/2011 

về ban hàiili Quy chế công tác 
Vãn thư - Lưu trữ của ủy ban 
nliân dân Quận 2 

Bị bài bó bởi Quyẻt đinh số 
01/2021/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 cua ủy ban nhãn dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

8 Quyết 
định 

02/2012/QĐ-UBND 
ngày 03/02/2012 

về ban hành Kế hoạch chi đạo. 
điều hành phát triển kinh tế-xã 
hội và ngân sách quận năm 2012 

Bị bài bó bởi Quyẻt định số 
01/2021/QĐ-UBND ngây 
05/11/2021 cua ủy ban nhãn dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

00 
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STT 
Tên loại 
văn bàn 

Số, kỷ hiệu; Iigày, 
tháng, năm bím 
hànli văn bã 11 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiện lực, ngvng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 
lực, Iigưug 

hiệu lực 

9 
Chi thị 

03/2012/CT-UBND 
ngày 03/02/2012 

về tập trang thực hiện mục tiêu, 
nhiệm vụ Ke lioạch phát triển 
kinh tế - xã hội và nạ âu sách 
quận năm 2012 

Bị bài bó bởi Quyết định số 
01/2021 /QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 cua Uy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

10 Quyết 
định 

06/2012/QĐ -UBND 
ngày 24/8/2012 

Ban hành Quy định thu vực, 
đường phố, địa điểm sản xuất, 
kinh doanh vật liệu xảy dựng, 
nơi đế phế thãi vật liệu xây đụng 
trẽn địa bàn Quận 2 

Bị bài bó bởi Quyết định số 
0 i /2021 /QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 cua Uy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

11 Chỉ thị 
07/2012/CT-UBND 

ngày 08/9/2012 

về tăng cường quản lý. đâm bào 
cân đối thu chi ngân sách quận 
trong năm 2012 

Bị bãi bó bởi Quyết định số 
01/2021 /QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

12 Quyết 
định 

09/2012/QĐ-UBND 
ngày 26/10/2012 

Quy chế thực hiện công tác thị 
đua - khen thường trên địa bàn 
Quận 2 

Bị bãi bó bởi Quyết định số 
01/2021 /QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 cua Uy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

13 Quyết 
định 

02/2013/QĐ-UBND 
ngày 08/02/2013 

về ban hành Kế hoạch chi đạo, 
điều hành phát triển kinh tế-xã 
hội và ngân sách quặn năm 2013 

Bị bài bó bởi Quyết định số 
01/2021 /QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 cua Uy ban nhân dân 

13/11/2021 

Q o> 
Q 
B 
o 
S o» 
3 
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ƠQ 5»' y 

2 
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Lo 
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STT Tên loììi 
vãn bân 

Sổ. ký liiệu; ỉigày, 
tháng, năm bíiu 
hànli VỈĨII băn 

Tèu gọi của văn hân Lý do kết hiệu lực, ngưng hiệu 
lựq 

Ngày hét hiệu 
lực, ỉigimg 

hiệu lực 

TP. Thù Đức 

14 Chi thị 
03/2013/CT-UBND 

ngày 08/02/2013 

về tập trung thực hiệp, mục tiêu, 
nhiệói vụ Ké hoạch phát ĩríẻn 
kinh tể - xà hội và na à 11 sách 
quận nắm 2013 

Bị bài bó bởi Quyết đinh số 
ũ Ị /202 ] /QĐ-UBND 11 gảy 
05/11/2021 CŨỄỊ ủy ban nhãn dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

15 Clii thị 
01/2014/CT-UBND 

ngày 12/02/2014 

Vẽ lập trung thực hiện Ke hoạch 
phát triển kiiứi té - xà Hội và dự 
toán neân sách nhà nước năm 
2014 

Bị bãi bó bởi Quyết định, số 
01 /2 021/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban ĩiliâti dân 
TP. Thủ Đửc 

13/11/2021 

16 Quyết 
định 

01/2018/QĐ-ƯBKD 
ngày 17/08/2018 

Ban hành Quy chế đào tạo. bồi 
đườiie cán bộ. cõịig chức, viên 
chức Quận 2 

Bị bài bó bởi Quyết định số 
01 /202 ỉ/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 củạ ủy ban nhản dân 
TP. Thù Đức 

13/11/2021 

VÃN BẢN DO ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9 BAN HÀNH 

1 Qụyết 
định 

05/2 ŨOS/QĐ -UBND 
ngày 18/03/2008 

Vẽ giao chi tiẻn bô SỊtìng dự toán 
ngân sách phiròug 113111 2008 

Bị bài bó bởi Quyết định số 
01 /2021 /QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 cũa ủy ban nhân dân 
TP. Thu Đức 

13/11/2021 

2 Chỉ thí 04/2 008/CT-UBND về tãns cường CỎ112 tác giảo dục Bị bài bó bởi Quyết đinh số 13/11/2021 

o 
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STT Tên loại 
văn bân 

Sỗ, ký hiệu; Iigày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi của văn bân Lý do liểt hiệu lực, Iigưiig hiệu 
lực 

Ngày hết hiệu 
lực, ngirng 

hiệu lực 

ngày 21/05/2008 quốc phòng - an ninh toàn dân 
trước tình hình mới trên địa bàn 
Quận 9 

01/2021/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhãn dân 
TP. Thủ Đức 

3 Chi tlụ 
06/2008/CT-UBND 

ngày 25/08/2008 
về triền, khai bảo hiểm xã hội tự 
nguyện taẽo địa bàn Quận 9 

Bị bài bó bời Quyết định số 
OĨ/2021/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhãn dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

4 Quyết 
định 

12/2008/QĐ -UBND 
ngày 20/5/2008 

về việc thành lập Phòng Nội vụ 
Quận 9 

Bị bài bó bời Quyết định số 
Ol/2021/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhãn dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

5 Quyết 
định 

13/2008/QĐ-UBND 
ngày 20/5/2008 

về việc thành, lập Phòng Tư 
pháp Quận 9 

Bị bài bó bời Quyết định số 
Ol/2021/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

6 Quyết 
định 

14/2008/QĐ -UBND 
ngày 20/5/2008 

về việc thảnh lập Phòng Tài 
chính - Kể hoạch Quặn 9 

Bị bãi bó bởi Quyết định số 
OÌ/2021/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

7 Quyết 15/2008/QĐ -UBND về việc thảnh lập Phòng Tài Bị bãi bó bởi Quyết định số 13/11/2021 
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STT Tên loại 
vãn bần 

Sổ. ký Iiiệu; ngày, 
tháng. năm ban 
hàuli Viìii bàn 

Tên gọi của văn bân Lý do hết hiệu lực, ngưng hieụ 
lực 

Ngày hết Liệu 
lực, ngưng 

hiệu lực 

đính ngày 20/5/2008 ngiiyèn và Môi trường Quện 9 01/2021/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 cua ủy ban nhân đân 
TP. Tim Đức 

8 Quyết 
định 

17/2008/QĐ -UBND 
neày 20/5/2008 

về Việc thành lập Phòng Văn 
hóa và Tliỏna tin Quận 9 

BỊ bãi bõ bởi Quyét đinh sổ 
0 ị/2 021 /QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của Uy ban Ìiliân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

9 Quyết 
đinh 

18/2 008/QĐ -UBND 
ngày 20/5/2008 

vè việc thảnh lập Pliòn2 Giáo 
dục và Đào tạo Quận 9 

Bị bãi bó bời Quyết định số 
01 /2021/QĐ-UBND ngay 
05/11/202 Ị cua ủy ban nhân đân 
TP. Thủ Đửc 

ĩ 3/11/2021 

10 Qụyẻt 
định 

19/2008/Q Đ -UBND 
ngày 20/5/2008 

Vẻ việc thành lập Phòng Y tể 
Quận 9 

BỊ bãi bõ bởi Quyết định số 
01/2021/QĐ-UBND ngảy 
05/11/2021 của ủy ban nhàn đâú 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

11 Quyết 
định 

20/2 Ũ0S/QĐ -UBND 
ngày 2 0/5 ./20os 

vè việc thanh lập cơ quan Thanh 
tra Quận 9 

BỊ bãi bõ bởi Quyết định số 
01/2021 /QĐ-UBND ngay 
05/11/2021 của ừy ban nhân dán 
TP. Tìm Đức 

13/11/2021 

12 Quyết 22/2008/QĐ-UBND Vẻ việc tliàiili lập Phò ne Kinh tể BỊ bài bõ bởi Quyết định số 13/11/2021 

to 
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STT 
Tên loại 
văn bàn 

Sổ, ký hiệu; 11 gày, 
tháng, năm ban 
hành văn bììn 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiên lực. Iigưng hiệu 

lực 

Ngày hết liiệu 
lực, Iigirng 

lliệu lực 

định ngày 20/5/2008 Quận 9 01/2021/QĐ-UBND ngây 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13 Quyết 
định 

23/2008/QĐ -UBND 
ngày 20/5/2008 

về việc thảnh lập Phòng Quản lý 
đô thị Quận 9 

BỊ bãi bó bởi Quyết định số 
01/202 l/QĐ-UBkũ ngây 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

14 Quyết 
định 

26/2008/QĐ -UBND 
ngày 06/09/2008 

Ban hành Quy chế về tổ chức và 
hoạt động của Phỏng Y tẻ Quận 
9 

BỊ bãi bó bởi Quyết định số 
oÌ/2021/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

15 Quyết 
định 

25/2008/QĐ-UBND 
ngày 16/09/2008 

Ban liành Quy chế ỉổ chức và 
hoạt động của Phòng Tài chỉnh -
Iíế hoạch Quận 9 

BỊ bãi bó bởi Quyết định số 
oÌ/2021/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 cua Uy ban nhãn dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

16 Quyết 
định 

27/2008/QĐ-UBND 
ngày 16/09/2008 

Ban liành Quy chế ỉổ chức và 
hoạt độnẹ của Phòng Văn hóa và 
Thông tiu Quận 9 

Bị bài bó bởi Quyết đinh số 
0 Ì/2021/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 cua Uy ban nhãn dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

17 Quyết 28/2008/QĐ -UBND Ban liành Quy chế ỉổ chức và Bị bài bó bởi Quyết định số 13/11/2021 
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+ úì 
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STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; 11 gày, 
tháng, năm bon 
hành vãn bả 11 

Tên gọi của vãn bản Lý do liết hiên lưc, ngưng hiêu •r' * m * o •—' • 

lirc 

Ngày hết hiệu 
lực, Iigưng 

hiệu lực 

định 16/09/2008 hoạt động của Phònẹ Tu pháp 
Quận 9 

01/2021/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dãn 
TP. Thủ Đức 

18 Quyết 
định 

29/2008/QĐ-UBND 
16/09/2008 

Ban hành Quy chế tổ chức và 
hoạt động của Phòng Tài nẹuyẽn 
và Môi trườns Quận 9 

Bị bãi bó bời Quyết đinh số 
01/2021/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dãn 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

19 Quyết 
định 

30/2008/QĐ-UBND 
16/09/2008 

Ban hành Quy chế tổ chức và 
hoạt động cũa Phòng Quàn lý Đô 
t h ị  Q u ậ n  9  

Bị bãi bó bời Quyết định số 
01/2021/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dãn 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

20 Quyết 
định 

31/2008/QĐ-UBND 
ngày 16/09/2008 

Ban hành Quy chế tổ chức và 
hoạt động của PhÒDg Nội vụ 
Quận 9 

Bị bãi bó bời Quyết định số 
01/2021/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

21 Quyết 
định 

33/2008/QĐ-UBND 
ngày 16/09/2008 

Ban hành Quy chế về tồ chức và 
hoạt động của Phòng Giảo dục 
và Đào tạo Quận 9 

Bị bãi bó bởi Quyết đinh số 
01/2021/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

22 Quyết 38/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch chì Bị bãi bó bởi Quyết định số 13/11/2021 

so 
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STT Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, Iigưng hiệu 
lực 

Ngày hết liiệu 
lực, Iigưug 

hiệu lực 

định ngày 29/12/2008 đạo, điều hành phát triển kinh tế 
- xã hội, quốc phòng - an ninh 
Qiiận 9 năm 2009 

01/2021 /QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 cua ủy ban nhân dân 
TP. Thu Đức 

23 Quyết 
định 

09/20Ơ9/QĐ-UBND 
Dgàỵ 02/4/2009 

về việc thành lập Bím Bồi 
tkườiiẹ, giải phóng mặt bầng 
Quận 9 

Bị bãi bó bởi Quyết định số 
0 i /2021 •QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 cua ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

24 Quyết 
định 

14/2009/QĐ -UBND 
ngày 11/05/2009 

Ban hành Quy đỊnh trình tự thủ 
tục giải quyết hè sơ liànli chính 
cấp giấy phép sân xuất rượu, 
kinh doanh rượu, kinh doanh 
thuốc lá 

Bị bãi bó bởi Quyết định số 
0 i/2021 /QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 cua ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

25 Quyết 
định 

15/2009/QĐ -UBND 
nsày 11/05/2009 

Ban hành quy định trình tự, thủ 
tục theo cơ chế "một cửa liên 
thône;" và trách nhiệm giải quyết 
hồ sa hành chính trong lình vực 
nhả đất 

Bị bãi bó bởi Quyết định số 
0 i /2021 •QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thu Đức 

13/11/2021 

26 Quyết 
định 

16/2009/QĐ-UBND 
nsày 18/05/2009 

về việc ban hàũh Quy chế tố 
chức và hoạt động của Phòng 
Lao động - Thuơng binh và Xã 

Bị bãi bó bởi Quyết định số 
0 i/2021 /QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 

13/11/2021 
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STT 
Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành ván bã 11 

Tên gọi của văn bà 11 
Lý do hết hỉên lực. ngưng liiệu 

lirc 

Ngày hết hiệu 
lực, ngưng 

lliệu lực 

hội Quận 9 TP. Thủ Đức 

27 Quyểt 
định 

18/2009/QĐ-UBND 
ngày 11/06/2009 

Ban hành Quy chế tổ chức và 
hoạt động của Hội đồng Bồi 
thường, hỗ trợ và tái định cu của 
các dự án trên địa bàn Quặn 9 

Bị bãi bó bởi Quyết định số 
01/2021/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

28 Quyết 
định 

19/2009/QĐ -UBND 
ngày 06/07/2009 

Ban hành Quy định trinh tự ,  thú 
tục giải quyết hồ sa liànli chính 
lĩnh vực đãng kỷ kiiih doanh trẽn 
địa bàn Quận 9 

Bị bãi bó bởi Quyết định số 
01/2021/QĐ-UBND ngây 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

29 Quyết 
định 

22/2009/QĐ-UBND 
ngày 10/08/2009 

Ban hành Quy định trinh tự ,  thú 
tục theo cơ chế "Một cửa liên 
thông" về việc giải quyết liỏ sơ 
hành chính trong lĩnh vực nhà, 
đất trẽn địa bàn Quận 9 

Bị bãi bó bởi Quyết định số 
01/2021/QĐ-UBND ngây 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

30 Quyểt 
định 

26/2009/QĐ-UBND 
ngày 06/11/2009 

về việc ban hành Kẻ hoạch thực 
hiện Chiến lược Quốc gia phòng, 
chỏng tham nhũng đến năm 2020 

Bị bãi bò bởi Quyết định số 
01/2021/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

31 Quyết 
định 28/2009/QĐ -UBND Ban hành Quy ché về tổ chức và 

hoạt động của Phòng Tài nguyên 
Bị bãi bò bởi Quyết định số 
01/2021/QĐ-UBND ngày 

13/11/2021 
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STT Têu loại 
văn bân 

Số, ký hiệu; Dgày, 

tháng, năm ban 
hành văn bản 

Tên gọi của văn bân Lý do liết hiệu lực, Iigưng hiệu 
lực 

Ngày hết hiệu 
lực, Iigưng 

hiệu lực 

ngày 09/12/2009 và Môi teuòng Quận 9 05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

32 Quyết 
định 

08/2010/QĐ-UBND 
ngày 21/7/2010 

Ban hành Quy chế tồ chức và 
hoạt động của Ban Chi đạo thi 
hành án Quặn 9 

Bị bãi bó bởi Quyết định số 
01/2021/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

33 Quyết 
định 

31/2009/QĐ-UBND 
09/12/2009 

Ban hành Quy chế về tổ chức và 
hoạt động của Phòng Giáo dục 
và Đào tạo Quận 9 

Bị bãi bõ bởi Quyết định số 
01/2021/QĐ-ÙBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

34 Quyết 
định 

02/2010/QĐ-UBND 
25/01/2010 

về việc ban hành Kế hoạch chì 
đạo. điều hành phát triển kinh tế 
- xà hội, quốc phòng - an ninh 
Quận 9 năm 2010 

Bị bãi bõ bởi Quyết định số 
01/2021/QĐ-ÙBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

35 Quyết 
định 

03/2010/QĐ-UBND 
10/02/2010 

về việc ba 11 hành kế hoạch thực 
hiện Chương trình hành động 
Phòng, chổng tham nhũng năm 
2010 

Bị bãi bõ bởi Quyết định số 
01/2021/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

36 Quyết 
định 13/2010/QĐ-UBND Ban hành quy chế tỏ chức và 

hoạt động của Trang tâm Y tế 
Bị bãi bõ bởi Quyết định số 
01/2021/QĐ-UBND ngày 

13/11/2021 
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STT Tên loại 
văn bâu 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành vãn bân 

Tên gọi của văn bân Lý do hết hiên lưc, ngưng hiêu 
lực 

Ngày hết hiệu 
lực, Iigưng 

lliệll lực 

30/12/2010 Dự phỏng Quận 9 05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

37 Quyểt 
định 

02/2011/QĐ-UBND 
ngày 28/12/2010 

về ban hành Quy chế lảm việc 
của Phong Quàn lý đỏ tliị Quận 9 

Bị bãi bó bởi Quyết định số 
01/2021 /QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

38 Quyểt 
định 

04/2011/QĐ-UBND 
27/01/2011 

Ban hàũh quy trình về trinh tự, 
thủ tục theo cơ chế "một cửa liên 
thông" và trách nhiệm trong việc 
giải quyết hè sơ hành chính lình 
vực nhà đất trên địa bàn Quận 9 

Bị bài bó bởi Quyết định số 
01/2021 /QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhãn dãn 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

39 Chi thị 
02/2011/CT-UBND 

21/02/2011 

về triển khai các giải pháp chủ 
yếu để thực hiện thắng lợi ké 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
vả quốc phòng - an ninh Quận 9 
năm 2011 

Bị bài bó bởi Quyết định số 
0 i /2021 /QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

40 Quyểt 
định 

10/2011/QĐ-UBND 
28/07/2011 

Ban hàũh quy trình về trinh tự, 
thủ tục theo cơ chế "một cửa liên 
thông" và trách nhiệm trong việc 
giải quyết hồ sơ hành chính đãng 

Bị bãi bó bởi Quyết định số 
01/2021 /QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhãn dãn 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

so 
00 
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STT Tên loại 
văn bân 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành vãn bân 

Tên gọi của văn bân Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 
lực 

Ngày hết liiệu 
lực, ngưng 

llỉệu lực 

ký hộ kỉnh doanh và cấp giấy 
chúng nhận Đăng ký thuế trên 
địa bàn Quận 9 

41 Quyết 
định 

13/2011/QĐ-UBND 
ngày 16/9/2011 

Ban hành Quy chể công tác văn 
thư. lưu trữ các cơ quan, tổ chúc 
thuộc ủy ban nhản dân Quậii 9 

Bị bài bó bời Quyết định số 
01/2021/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

42 Chi thị 
06/2011/CT-UBND 

01/12/2011 
về tồ chức đớn tết Nhâm Thin 
năm 2012 

Bị bài bó bời Quyết định số 
0 i /2021 /QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dán 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

43 Quyết 
định 

15/2011/QĐ-UBND 
23/12/2011 

Vẻ ban hành Quy định khu vực, 
đường phố, địa điểm sản xuất, 
kinh doanh vật liệu xây dựng, 
nơí đé phế thãi vật liệu xây dựng 
trên địa bàn Quận 9 

Bị bài bó bời Quyết định số 
0 i /2021 /QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

44 Quyết 
định 

02/2012/QĐ-UBND 
03/01/2012 

V/v ban hành Kế hoạch tuyên 
truyền phổ biến, giáo dục pháp 
luật năm 2012 trẽn địa bản Quận 
9 

Bị bãi bó bởi Quyết định số 
01/2021/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 
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STT 
Tên loại 
văn bản 

Sổ, ký hiệu; Iigày, 
tháng, 11 ăm ban 
hành văn bã 11 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 
lực, ngưng 

lliệu lực 

45 
Chi thị 

01/2012/CT -UBND 
03/02/2012 

về tập trung thực hiện mục tiêu, 
nhiệm vụ Kẻ hoạch phát triển 
kinh tẻ - xà hội và quốc phòng -
an ninh Quận 9 năm 2012 

Bị bãi bó bởi Quvét đinh số 
01/2021 /QĐ-UBKD ngày 
05/11/2021 cua Uy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

46 Quyết 
định 

05/2012/QĐ-UBND 
19/03/2012 

Ban hành Quy trình về trinh tự. 
thủ tục theo cơ chế "một cửa liên 
thỏng" và trách nhiệm trong việc 
giải quyểt hồ sơ hàũh chính lĩnh 
vực nhà đất trên địa bàn Quận 9 

Bị bãi bó bởi Quyết định số 
0 i /2021 /QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 cua Uy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

47 Quyết 
định 

08/2012/QĐ-UBND 
ngày 28/6/2012 

Ban hành Quy chế tổ chức và 
hoạt động của Ban chi huy 
phòng, chống Lụt, bão và tìm 
kiếm cửu nạn Quặn 9 

Bị bãi bó bởi Quyết định số 
01/2021 /QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

48 Quyết 
định 

10/2012/QĐ-UBND 
16/10/2012 

Ban hành Chương trình cãi cách 
hành chính trên địa bàn Quận 9 
giai đoạn 2011 - 2020 

Bị bãi bó bởi Quyết định số 
01/2021 /QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 cua Uy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

49 Quyết 
định 

08/2013/QĐ-UBND 
20/12/2013 

Ban hành Quy chế về tổ chức và 
hoạt động của Phòng Kỉnh tẻ 
Quận 9 

Bị bãi bó bởi Quvét đinh số 
01/2021 /QĐ-UBKD ngày 
05/11/2021 cua Uy ban nhân dân 

13/11/2021 

ọ o 

Q o> 
Q 
B 
o 
S o» 
3 
+ úì 

ƠQ 
y 

2 
o 
Lo 



STT Tên loại 
văn bản 

Sổ, ký hiệu; Iigày, 
tháng, năm ban 
hành văn bâu 

Tên gọi của văn bân Lỹ do liễt hiên hrc. ngưng hiêu •r' • • ' c* c * 

lực 

Ngày hết hiện 
lực, Iigưug 

hiệu lực 

TP. Thủ Đức 

50 Quyết 
định 

01 /2014/QĐ -UBND 
17/01/2014 

về ban Tiành Ke hoạch chi đạo, 
điều hành phát triển kinh tế-xã 
hội, quốc phòng - an ninh vả 
ngân sách của UBND quận năm 
2014 

Bị bãi bó bởi Quyết định số 
0 i /2 021 /QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

51 Quyết 
định 

02/2014/QĐ-UBND 
ngày 10/02/2014 

Ban hành Quy cliế quán lý hồ sơ 
điện tử cán bộ, công chức, viên 
chức uăin 2014 

Bị bài bó bởi Quyết định số 
01/2 021 /QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

52 Quyết 
định 

06/2014/QĐ-UBND 
05/05/2014 

về việc ban hành Quy chế tổ 
chức và hoạt động của Trung 
tâm Vãn hóa Quận 9 

Bị bài bó bởi Quyết định số 
01/2 021 /QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

53 Quyết 
định 

07/2014/QĐ-UBND 
16/06/2014 

Ban hành Quy chế cônẹ tác Văn 
thư. lưu trữ các cơ quan, tổ chức 
thuộc ủy ban nhân dân Quận 9 

Bị bài bó bởi Quyết định số 
0 i /2 021/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

54 Quyết 
định 

03/2017/QĐ-UBND 
ngày 21/4/2017 

về ban hành Quy chế vả hoạt 
động của Thanh tra Quận 9 

Bị bài bó bởi Quyết định số 
0 i /2 021/QĐ-UBND ngày 

13/11/2021 
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STT 
Tên loại 
văn bàn 

Số, ký hiên; ngày, 
tháng, nam biin 
hàuli văn bàn 

Tên gọi của văn bàu 
Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 
lực, ngưng 

lliệu lực 

05/11/2021 của ủy ban nhân dãn 
TP. Thủ Đức 

55 Quyết 
định 

07/2017/QĐ -UBND 
ngày 23/11/2017 

Ban hành Quy clié và hoạt động 
của Phòng Tài nguyên, và Mỏi 
trường Quận 9 

Bị bài bó bời Quyết định số 
oí/2021/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dãn 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

56 Quyết 
định 

08/2017/QĐ-UBND 
ngày 23/11/2017 

Ban hảuh Quy chế và hoạt động 
của Phòiig Văn hóa và Thông tin 
Quận 9 

BỊ bãi bó bởi Quyết đinh số 
oí/2021/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

57 Quyết 
định 

01/2018/QĐ-UBND 
ngày 09/01/2018 

Ban hảuh Quy chế và hoạt động 
của Phòng Tài chinh - Kế hoạch 
Quận 9 

BỊ bãi bó bởi Quyết định số 
oí/2021/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

58 Quyết 
định 

03/2018/QĐ-UBND 
ngày 02/5/2018 

Ban hành Quy clié và hoạt động 
của Phònẹ Nội vụ Quận 9 

BỊ bãi bó bởi Quyết định số 
01/2021/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

59 Quyết 
định 

04/2018/QĐ-UBND 
ngày 02/5/2018 

về ban hành Quy chế và hoạt 
động của Phòng Tư pháp Quận 9 

BỊ bãi bó bởi Quyết định số 
01/2021/QĐ-UBND ngày 

13/11/2021 
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STT 
Tên loại 
vãn bàn 

Sổ, kỵ hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hànli vấn bả 11 

Tên gọi của văn bàn 
Lý do hết liiệii lực. ngưng liiệu 

lirc 

Ngày hết liiệu 
lực, Iigưug 

hiệu lực 

05/11/2021 cua ủy ban nhãn dãn 
TP. Thủ Đức 

60 Quyết 
định 

05/2018/QĐ-UBND 
ngày 02/5/2018 

Ban hành Quy ché và hoạt động 
của Văn phòng Hội đỏng nhân -
ủy ban nhân dân Quận 9 

Bị bãi bó bởi Quyết định số 
01/2021/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 cua ủy ban nhãn dãn 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

61 Quyết 
định 

06/2018/QĐ-UBND 
22/05/2018 

Ban hành Quy chế và hoạt động 
của Phòng Lao động - Thương 
binh và Xã hội Quận 9 

Bị bãi bó bởi Quyết đinh số 
01/2021/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

62 Quyết 
định 

07/2018/QĐ-UBND 
ngày 22/5/2017 

Ban hành Quy chế và hoạt động 
của Phòng Giáo dục vả Đào tạo 
Quận 9 

Bị bãi bó bởi Quyết đinh số 
01/2021/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

63 Quyết 
định 

08/2018/QĐ-UBND 
ngày 25/9/2018 

Ban hành Quy ché và hoạt động 
của Phòng Y tế Quận 9 

Bị bãi bó bởi Quyết định số 
0 l/2021/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

64 Quyết 
định 

10/2018/QĐ-UBND 
ngày 04/12/2018 

Ban hành Quy chế và hoạt động 
của Phòng Kinh té Quận 9 

Bị bãi bó bởi Quyết định số 
0 l/2021/QĐ-UBND ngày 

13/11/2021 
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STT 
Tên loại 
văn bàn 

Số, kỷ hiệu; Iigày, 
tháng, năm ban 
hànli vãn bản 

Tên gọi của văn bàu 
Lý do hết hiện lực, ngưug hiệu 

lực 

Ngày hết liiệu 
lực, ngưng 

lliệu lực 

05/11/2021 của ủy ban nhãn dãn 
TP. Thú Đức 

VÃN BẢN DO ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THỦ ĐỨC BAN HÀNH 

1 Quyết 
định 

1225/2007/QĐ-
UBND 

nsày 17/04/2007 

về ban hành Quy chế quản lý, sử 
dụng mạng công nghệ thông tin 
nội bộ của ủy ban nhân dân 
quận Thủ Đức 

BỊ bai bó bởi Quyết định số 
0i /2021 /QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhãn dãn 
TP. Thu Đức 

13/11/2021 

2 Quyết 
định 

1414/2007/QĐ-
UBND 

ngày 14/06/2007 

về ban hành Quy chế tổ chức 
các cuộc họp của ủy ban nhân 
dãn Quận Thủ Đức 

Bị bãi bó bời Quyết định số 
0i /2021 /QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhãn dãn 
TP. Thú Đức 

13/11/2021 

3 Quyết 
định 

688/2008/QĐ-
UBND Dgày 
17/4/2008 

về ban hành Chuang trĩnh hành 
động thực hiện Nghi quyết số 
47-NQ/TW ngày 22/3/2005 của 
Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy 
mạnh thực hiện chinh sách dân 
số và kể hoạch hỏa gia đình 

Bị bãi bó bời Quyết định số 
01/2021 /QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhãn dãn 
TP. Thú Đức 

13/11/2021 

4 Quyết 
định 

1324/2008/QĐ-
UBKD 

về việc thành lập Văn phòng 
Hội đồng nhãn dân vả ủy ban 

Bị bãi bó bời Quyết định số 
0i /2021 /QĐ-UBND ngày 

13/11/2021 
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STT Têu loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn b;ìn 

Tên gọi của văn bản Lý do liết hiệu lực. ngung hiệu 
lực 

Ngày hết liỉệu 
lực, Iigimg 

lliệu ỉực 

ngày 04/07/2008 nhân dán quận Thủ Đúc 05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

5 Quyết 
định 

1325/2008/QĐ-
XJBND 

ngày 04/07/2008 

về việc thành lập Pliòna Quản lý 
đô thị quận Thủ Đức 

BỊ bãi bó bởi Quyết định số 
01/2021/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

ố Quyết 
định 

1326/2008/QĐ-
XJBND 

ngày 04/07/2008 

Vẻ việc thành lập Phòng Y tẻ 
quận Thủ Đức 

Bị bãi bó bời Quyết đinh số 
01/2021/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

7 Quyết 
định 

1327/2008/QĐ-
UBND 

ngày 04/07/2008 

về việc tliảiìh lập Phòng Nội vụ 
quận Thủ Đức 

Bị bãi bó bời Quyết đinh số 
01/2021/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

8 Quyết 
định 

132 8/20 08/QĐ-
UBND 

ngày 04/07/2008 

về việc thành lập Phòng Tư 
pháp quận Thủ Đức 

Bị bãi bó bời Quyết định sổ 
01/202 l/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

9 Quyết 
định 

1329/2008/QĐ-
UBND 

Vẻ việc thành lập Phòng Tài 
chính - Kế hoạch quận Thủ Đức 

Bị bãi bó bời Quyết định số 
01/202 l/QĐ-UBND ngày 

13/11/2021 
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STT 
Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành ván bã 11 

Tên gọi của văn bản 
Lý do hết hỉên lực, Iigimg lìiệu 

lirc 

Ngày hết hiệu 
lực, ngang 

lliệu lực 

ngày 04/07/2008 05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

10 Quyết 
định 

1330/2008/QĐ-
UBND 

ngày 04/07/2008 

về việc thành lập Phòng Tài 
uguyẽn và Môi trường qiiậiiThủ 
Đức 

Bị bãi bó bởi Quyết định số 
01/2021/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

11 Quyết 
định 

1331/2008/QĐ-
UBND 

ngày 04/07/2008 

về việc tliành lập Phòng Lao 
động Thương binh và Xã hội 
quận Thủ Đửc 

Bị bãi bò bởi Quyết định số 
01/2021/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

12 Quyết 
định 

1332/2008/QĐ-
UBND 

ngày 04/07/2008 

về việc thành lập Phòng Văn 
hóa và Thông tín quận Thĩi Đức 

Bị bãi bò bởi Quyết định số 
01/2021/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

13 Quyểt 
định 

1333/2008/QĐ-
UBND 

ngày 04/07/2008 

về việc thành lập Phòng Giáo 
dục và Đảo tạo quậnThủ Đức 

Bị bãi bò bởi Quyết định số 
01/2021/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

14 Quyết 
định 

1334/2008/QĐ-
UBND 

về việc thánh lập Thanh tra 
qi lận Thủ Đức 

Bị bãi bò bởi Quyết định số 
01/2021/QĐ-UBND ngày 

13/11/2021 
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STT 
Tên loại 
văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban 
hành văn báu 

Tên gọi của văn bân 
Lý do hết hiện lực, ngang hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 
lực, II g ưng 

hiệu lực 

ngày 04/07/2008 05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

15 Quyết 
định 

1335/2008/QĐ-
UBND 

ngày 04/07/2008 

về việc tliànli lập Phòng Kinh tế 
quậnThủ Đức 

Bị bài bó bởi Quvét định số 
01/2021/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

16 Quyết 
định 

14/2009/QĐ -UBND 
ngày 23/04/2009 

về việc thành lập Ban Bồi 
thường, giải phó na mặt bằng 
quận Thủ Đức 

Bị bãi bó bởi Quyết định số 
01/2021/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

17 Quyết 
định 

2Ó/2009/QĐ -UBND 
ngày 05/05/2009 

về đôi tên Vãn phòng Hội đồng 
nhân dân và ủy ban nhan dân 
quận Thủ Đức thành Vãn phòng 
ủy ban nhân dân quận Thủ Đức 

Bị bãi bó bởi Quyết đinh số 
01/2021/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

18 Quyết 
định 

21 /2009/QĐ -UBND 
ngày 20/08/2009 

về việc ban hành Quy chế tổ 
cliức vả hoạt độnẹ của Phòng 
Vãn hóa vả Thông tiii quận Thú 
Đức 

Bị bãi bó bởi Quyết định số 
01/2021/QĐ-ỪBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

19 Quyết 
định 

01A/201Q/QĐ-
UBND 

Ba 11 hành Quy chế tổ chúc và 
hoạt động của Ban Quản lý đầu 

Bị bãi bó bởi Quyết định số 
01/2021/QĐ-ỪBND ngày 

13/11/2021 
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STT 
Tên loại 
văn bàn 

Số, ký hiện; 11 gày, 
tháng, năm ba 11 
hành vãn bã 11 

Tên gọi của văn bà 11 
Lý do liết hiện lực. ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 
lực, ngang 

hiệu lực 

ngày 27/01/2010 tiT xây dụng công trình quận Thù 
Đức 

05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

20 Quyết 
định 

04/2010/QĐ-UBND 
ngày 31/3/2010 

về việc ban hành Kế hoạcli thực 
hiện chiến lược quốc gia phòng, 
chống tham nhũng đến năm 2020 

Bị bài bó bởi Quyết định số 
01/2021/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

21 Quyết 
định 

11 /2010/QĐ -UBND 
ngày 29/07/2010 

về thành lập thí đi êm lục liTỢELg 
quản lý đê nhân dân tại phường 
Hiệp Binli Chánh quận Thủ Đức 

Bị bãi bó bởi Quyết định số 
01/2021 /QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

22 Quyết 
định 

12/2010/QĐ-UBND 
ngày 29/07/2010 

về thành lập thí đi êm lục liTỢELg 
quản lý đê nhân dân tại phường 
Hiệp Bình Phứớc trên địa bàn 
quận Thu Đửc 

Bị bãi bó bởi Quyết định số 
01/2021 /QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

23 Quyết 
định 

01/2011/QĐ-UBND 
ngày 30/03/2011 

về việc ban hành Quy chế tổ 
cliức vả hoạt động của Phòng Tài 
chính - Ke hoạcli quận Thủ Đức 

Bị bãi bó bởi Quyết định số 
01/2021 /QĐ-ỪBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

24 Quyết 
định 

03/2012/QĐ-UBND 
ngày 10/05/2012 

Ban hành Quy chế tổ chức và 
hoạt động của lực lượng quản lý 

Bị bãi bó bởi Quyết định số 
01/2021 /QĐ-ỪBND ngày 

13/11/2021 
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STT Tên loại 
văn bản 

Sổ, kỹ hiệu; Iigày, 
tháng, năm ban 
hành văn bã 11 

Tên gọi của văn bân LÝ do liễt hiên lưc, ngưng hiêu &•' * <* ' o -—' t 

lực 

Ngày hết liiệu 
lực, ngirng 

hiệu lực 

đê nhàn dân tại các phường (nơi 
có đê) trên địa bàn quận Thủ 
Đức 

05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

25 Quyết 
định 

03/2014/QĐ-UBND 
ngày 12/05/2014 

về việc ban hành Quy chế tổ 
chức và hoạt động của Phòng 
Quản lý đô thị quặn Thủ Đức 

Bị bài bó bởi Quyết định số 
0 i/2021 /QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 cua Uy ban nhãn dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

26 Quyết 
định 

01/2016/QĐ-UBND 
neày 18/08/2016 

Ban liànli Quy cliẻ tố chức và 
hoạt động của Phòng Nội vụ 
quận Thủ Đức 

Bị bài bó bởi Quyết định số 
0 i/2021 /QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 cua Uy ban nhãn dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

27 Quyết 
định 

02/20 ló/QĐ-UBND 
ngày 27/12/2016 

Ban liànli Quy chế tồ chức và 
hoạt độnẹ của Phòng Tu pháp 
quận Thủ Đức 

Bị bài bó bởi Quyết định số 
0 i/2021 /QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

28 Quyết 
định 

03/2017/QĐ-UBND 
ngày 29/05/2017 

Ban liànli Quy chế tồ chức và 
hoạt động của Văn phòng Hội 
đồng nhân dân và ủy ban nhân 
dãn quặn Thủ Đức 

BỊ bãi bó bởi Quyết định số 
0 i/2021 /QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

29 Quyết 05/2017/QĐ-UBND Sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt BỊ bãi bó bởi Quyết định số 13/11/2021 

Q o> 
Q 
B 
o 
S o» 
3 
+ úì 

ƠQ 5»' y 

2 
o 
Lo 

o <o 



STT Tên loại 
văn bân 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, lì ăm ban 
hànlì vãn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu 
lực 

Ngày hết hiệu 
lực, Iigưng 

hiệu lực 

định ngày 08/08/2017 động của Thanh tra quận Thủ 
Đúc ban hành kẽm theo Quyết 
định số 02/2017/QĐ-UBND 
ngày 27 thảng 4 năm 2017 của 
ủy ban nhân dân quận TM Đức 

01/2021/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của Uy ban nhân dân 
TP. Thu Đức 

30 Quyết 
định 

01 /2018/QĐ-UBND 
ngày 31/10/2018 

Ban hành Quy chế về tồ chức và 
hoạt động cua Phòng Giảo dục 
và Đào tạo quận Thú Đức 

BỊ bãi bó bởi Quyết định số 
01/2021/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy ban nhân dân 
TP. Thu Đức 

13/11/2021 

31 Quyết 
định 

02/2018/QĐ-UBND 
ngày 18/12/2018 

Ban hành Quy chế về tồ chức và 
hoạt động của Phòng Lao động -
Thương binh và Xã hội quận Thủ 
Đúc 

BỊ bãi bó bởi Quyết định số 
01/2021/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của Uy ban nhân dân 
TP. Thu Đức 

13/11/2021 

32 Quyết 
định 

02/2019/QĐ-UBND 
ngày 29/03/2019 

Ban hành Quy chế về tổ chức và 
hoạt động của Phòns Y tế quận 
Thủ Đức 

BỊ bài bó bời Quvét đỊnh số 
01/2021/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của Uy ban nhân dân 
TP. Thủ Đức 

13/11/2021 

33 Quyết 
định 

01 /2020/QĐ -UBND 
ngày 09/11/2020 

Ban hành Quy chế về tổ chức và 
hoạt động của Phòng Vãn hóa và 
Thông tin quận Thủ Đức 

BỊ bài bó bời Quyết định số 
01/2021 /QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của Uy ban nhân dân 

13/11/2021 
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STT 
Tên loại 
văn bàn 

Sổ, ký hiệu; 11 gãy, 
tháng, năm ban 
hành văn bân 

Tên gọi của văn bàn 
Lý do hết hiệu lực. ngimg hiệu 

lực 

Ngày hết liiệu 
lực, ngưng 

liiệu lực 

TP. Thu Đức 

34 Quyết 
định 

02/2020/QĐ-UBND 
ngày 31/12/2020 

Sửa đổi, bổ sime một số điều của 
Quy chế tổ chức và hoạt động 
của Phòng Tư pháp quận Thù 
Đức ban hanh kèm. theo Quyết 
định số 02/20 ló/QĐ-UBND 
ngày 27 tháng 12 năm 2016 của 
ủy ban nhân dân quận Thủ Đức 

Bị bàí bó bởi Quyết định số 
01/202 l/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 của ủy btin nhân dãn 
TP. Thu Đức 

13/11/2021 

n. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU Lực TOÀN BỘ 
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